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TTYT HUYỆN ĐẮK SONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /TMBG-TTYT           Đắk Song, ngày    tháng   năm 2024 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm  

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Hiện nay Trung tâm Y tế huyện Đăk Song tại tổ 1 Thị Trấn đức An - Đắk 

Song - Đắk Nông đang chờ Thông tư hướng dẫn Luật đấu thầu số 

22/2023/QH15, ngày 23/06/2023 để đấu thầu gói thầu mua sắm vật tư Y tế, hoá 

chất, sinh phẩm cho năm 2024-2025, đến nay một số vật tư y tế, hóa chất, sinh 

phẩm hết số lượng trúng thầu, cần phải có để đáp ứng, duy trì hoạt động chuyên 

môn tại đơn vị. Để để đảm bảo cho công tác chuẩn đoán, chữa bệnh, cấp cứu 

trong thời gian chờ Thông tư hướng dẫn; 

Nay Trung tâm Y tế huyện Đăk Song kính gửi các hãng sản xuất, nhà 

cung cấp tại Việt Nam danh mục sản phẩm để xin báo giá mua khẩn cấp các mặt 

hàng sau ( theo danh mục đính kèm ). 

Rất mong nhận được sự quan tâm của các hãng, nhà cung cấp tại Việt 

Nam để chúng tôi mua sắm kịp thời phục vụ công tác khám chữa bệnh trong 

thời gian chờ Thông tư hướng dẫn Luật đấu thầu số 22/2023/QH15. 

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm gửi báo giá: trực 

tiếp địa chỉ đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Đắk Song, tổ 1 - Thị Trấn Đức An - 

Đắk Song - Đắk Nông Hoặc gửi trực tiếp tới DS Thủy khoa Dược -TTB-VTYT, 

điện thoại 0983.599.955. 

Thời gian nhận báo giá từ 8 h ngày 10/4/2024 đến trước 17 h ngày 

19/4/2024, các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

Thời hạn có hiệu lực của báo giá 120 ngày nhưng không nhỏ hơn 120 

ngày, kể từ 8h ngày 10/4/2024 đến trước 17 h ngày 19/4/2024. 

Rất mong được hợp tác cùng Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt 

Nam .  
Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

- Kế toán, KHNV, IT; 

- Lưu VT, Dược. 

GIÁM ĐỐC 
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Phụ luc 1 

Dụng cụ, vật tư tiêu hao 
(Kèm theo Thư mời báo giá  ngày     tháng 4  năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Song) 

ĐVT: Đồng 

 

STT Tê hàng hóa 

Thông số kỹ thuật Mã theo 

Quyết định 

5086/QĐ-

BYT (bắt 

buộc) 

Xuất 

xứ 
Quy cách ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 

Gạc phẫu thuật cản 

quang, dạng xếp cuộn, 

10 x 10cm, 8 lớp 

Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x  8 

lớp vô trùng cản quang 
  

Gói 10 

miếng 

Miếng  2.000    

  

2 

Găng tay sử dụng trong 

thăm khám các loại, các 

cỡ 

Găng tay cao su khám bệnh có 

bột được làm từ cao su thiên 

nhiên bề mặt nhám hoặc mịn, bề 

mặt kết cấu thuận cả hai tay, sử 

dụng một lần. Dài tối thiểu 

240mm. 

  

50 đôi/hộp Đôi  

10.000    

  

3 

Bơm tiêm nhựa liền kim 

3ml 

Dung tích 3ml kèm kim. Piston và 

xy lanh được làm bằng nhựa PP y 

tế, khử vô trùng bằng khí EO. 

Đóng gói bao bì Blister sau khi 

tiệt trùng chỉ thị mầu trên bao bì 

chuyển từ mầu hồng sang mầu 

vàng.  

  

Hộp 100 

cái 

Cái  8.000    

  

4 Kim tiêm dùng 1 lần Kim tiêm dùng 1 lần; các số. Kim 

các số. 
  Cái Cái  700      



5 

Que thử/Khay thử xét 

nghiệm kháng thể kháng 

HIV; 

Phát hiện và phân biệt kháng thể 

kháng HIV-1 và HIV-2, Loại mẫu 

sử dụng: Huyết thanh,Huyết 

tương,Máu toàn phần 

  

Hộp 50 test Test  250    

  

6 

Que thử/Khay thử xét 

nghiệm kháng nguyên 

HBsAg 

Xét nghiệm định tính kháng 

nguyên bề mặt của virus viêm gan 

B, Loại mẫu sử dụng: Huyết 

thanh,Huyết tương 

  

Hộp 25 test Test  250    

  

7 

Que thử xét nghiệm 

nước tiểu 10 thông số 

Que thử nước tiểu Strip-10 (URS-

10)Bạch cầu / Nitrit / 

Urobilinogen / Protein / pH / Máu 

/ SG / Ketone / Bilirubin / 

Glucose 

  

100 que/ lọ Test  1.500    

  



8 

Kim luồn tĩnh mạch các 

cỡ 

"• Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, 

có cửa, 2 đường cản quang 

• Catheter kháng xoắn ống, chắn 

bức xạ  đặc biệt để dễ truyền với 

lưu lượng tối ưu. 

• Kim bén với ba mặt vát giúp 

chích nhẹ không đau 

• Catheter sản xuất từ nguyên liệu 

sinh học tương thích cao giúp thời 

gian lưu kim  dài hơn, đến 72h 

• Catheter ôm sát thân kim tránh 

tè và đùn khi đi xuyên qua da 

• Cửa chích thuốc nàm trung tâm 

kim giúp kim không bị dịch 

chuyển khi bơm thuốc, có van 

một chiều chất lượng cao tránh xì 

rỉ dịch,máu.. 

• Dễ sử dụng. 

• Nguyên liệu FEP 

• Tiệt trùng bằng khí EO 

TCCL: ISO, CE 

• Thông số kĩ thuật: Size kim - 

lưu lượng chảy  

10001- 14G: 2.0x45mm - 

305ml/min 

10002- 16G: 1.7x45mm - 

200ml/min    

10004: 18G: 1.3x45mm - 

90ml/min 

10006: 20G: 1.1x32mm - 

61ml/min 

10007: 22G: 0.9x25mm - 

36ml/min 

  

Hộp/50Cái; 

hộp/100 

cái 

Cái  500    

  



 

Phụ luc 2 

Hóa chất, sinh phẩm 
(Kèm theo Thư mời báo gía ngày    tháng 04  năm 2024 của Trung tâm y tế huyện Đắk Song) 

ĐVT: Đồng 

STT Tê hàng hóa Mã theo Quyết định 5086/QĐ-BYT Xuất xứ 
Quy 

cách 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 Thuốc thử xét nghiệm sinh hóa Hoá chất xét nghiệm nồng độ Cồn trong máu 

bằng phương pháp UV 
 ≥ 80ml Hộp 2   

2 

Hóa chất sử dụng cho máy 

phân tích điện giải 

"Chức năng: Để hiệu chuẩn 2 điểm cho Na, K, 

Cl, Ca, pH, Mg và Li trong máy phân tích điện 

giải. Chứa chất thải sau qua trình phân tích. 

Quy cách: Calibration A: 430 ml; Calibration 

B: 110ml.  

 

 

540ml Hộp 2 

  

3 

Thuốc thử xét nghiệm HDL-

Cholesterol 

"*Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 2 mg / dL 

*Độ tuyến tính: 200 mg / dL. Đối với nồng độ 

cao hơn pha loãng mẫu 1/2 bằng nước muối 

(NaCl 

0,9%). Nhân kết quả cuối cùng với 2. 

*Độ chính xác: 97,4% 

*Độ lặp lại, như CV%: 1,4% 

Bao gồm hóa chất chuẩn hoặc tương đương" 

 

≥80ml Hộp 2 

  



4 

Thuốc thử xét nghiệm LDL-

Cholesterol 

"*Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 4 mg / dL 

*Độ tuyến tính: 500 mg / dL. Các mẫu cho 

nồng độ cao hơn nên được pha loãng trong 

nước muối 

*NaCl 0,9% (1 + 1) và kết quả cuối cùng phải 

được nhân lên trên 2. 

*Độ chính xác: 98,5% 

*Độ lặp lại, như CV%: 0,68% 

Bao gồm hóa chất chuẩn hoặc tương đương" 

 

≥80ml Hộp 2 
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